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KẾ HOẠCH 

Đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2023 

 

 

Thực hiện Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng 

vụ việc trợ giúp pháp lý; Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-

BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều 

của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp 

lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/ 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng 

vụ việc trợ giúp pháp lý; Thông tư số 10/2023/TT-BTP ngày 29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-

BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều 

của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp 

lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng 

vụ việc trợ giúp pháp lý; Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch đánh giá chất lượng, 

hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2023, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Tăng cường quản lý nhà nước về vụ việc trợ giúp pháp lý, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý trong tham gia tố tụng và vụ việc đại 

diện ngoài tố tụng, để người được trợ giúp pháp lý được thụ hưởng dịch vụ pháp 

lý miễn phí với chất lượng tốt nhất. 

 2. Đánh giá đúng chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý trong tham 

gia tố tụng và vụ việc đại diện ngoài tố tụng do người thực hiện trợ giúp pháp lý 

thực hiện, để có giải pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 

 3. Việc đánh giá đảm bảo nguyên tắc: khách quan, chính xác, toàn diện 

theo các tiêu chí tại khoản 11 Điều 2 Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 

25/5/2021 và Quyết định số 1179/QĐ-BTP ngày 16/5/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc ban hành Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố 

tụng thành công. 

 II. NỘI DUNG  

 1. Tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý  
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a) Tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định tại 

tại khoản 11 Điều 2 Thông tư số 03/2021/TT-BTP; Xếp loại chất lượng vụ việc 

trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 12/2018/TT-BTP. 

b) Tiêu chí đánh giá hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 

1179/QĐ-BTP ngày 16/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành 

Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công 

 2. Đối tượng đánh giá:  

 Vụ việc trợ giúp pháp lý trong tham gia tố tụng và vụ việc đại diện ngoài tố 

tụng do người thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước thực hiện hoàn thành trong năm 2023. 

3. Số lượng vụ việc đánh giá: 40% tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý trong 

tham gia tố tụng và vụ việc đại diện ngoài tố tụng hoàn thành trong năm 2023. 

4. Phương pháp đánh giá 

- Giám đốc Sở quyết định thành lập Tổ đánh giá chất lượng, hiệu quả  vụ 

việc trợ giúp pháp lý năm 2023. 

- Tổ đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý: 

+ Căn cứ các tiêu chí quy định tại khoản 11 Điều 2 Thông tư số 

03/2021/TT-BTP và Quyết định số 1179/QĐ-BTP xây dựng Phiếu điểm; 

+ Tổ chức đánh giá, chấm điểm từng hồ sơ vụ việc được chọn đánh giá; 

xếp loại chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 17 của 

Thông tư số 12/2018/TT-BTP và xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố 

tụng thành công theo Quyết định số 1179/QĐ-BTP . 

5. Thời gian, địa điểm tiến hành đánh giá  

- Dự kiến thời gian Tổ chức đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ 

giúp pháp lý: trong quý II/2024 (sẽ có Thông báo thời gian cụ thể sau). 

         - Địa điểm: tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Hành chính - Bổ trợ  

- Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Quyết định thành lập Tổ đánh giá chất 

lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2023; thời gian tổ chức đánh giá. 

- Chuẩn bị các văn bản, tài liệu có liên quan phục vụ công tác đánh giá 

chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý. 

 - Kết thúc đợt đánh giá, tổng hợp kết quả của Tổ đánh giá chất lượng, 

hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý, báo cáo Giám đốc Sở và Bộ Tư pháp. 

 2. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 
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- Xây dựng báo cáo kết quả vụ việc trợ giúp pháp lý đã hoàn thành và lập 

danh sách thống kê số lượng vụ việc hoàn thành năm 2023, gửi Sở Tư pháp 

trước ngày 30/3/2024 và qua địa chỉ email: thanhhuystp@ninhthuan.gov.vn).  

- Chuẩn bị các văn bản, tài liệu, hồ sơ, sổ sách có liên quan để cung cấp 

cho Tổ đánh giá thực hiện nhiệm vụ; giải trình các vấn đề liên quan đến hồ sơ, 

tài liệu vụ việc. 

- Bố trí địa điểm, các điều kiện có liên quan để Tổ đánh giá chất lượng, 

hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý của Sở làm việc, đánh giá.  

3. Thanh tra Sở 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, cử đại diện tham gia thành viên Tổ đánh 

giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2023. Thông tin về thành 

viên tham gia gửi về Phòng Hành chính-Bổ trợ trước ngày 30/3/2024. 

 4. Kinh phí thực hiện đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp 

pháp lý:  

 Sử dụng kinh phí nghiệp vụ của cơ quan năm 2024. 

          Trên đây là Kế hoạch đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp 

pháp lý năm 2023./. 

 

 Nơi nhận: 
- Cục TGPL- Bộ Tư pháp; 

- Cục Công tác phía nam - Bộ Tư pháp; 

- UBND tỉnh; 

- Trung tâm TGPLNN (thực hiện);  

- Giám đốc, Phó GĐ Sở (Lê Quyện);  

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, HCBT 

 

 

       

      KT. GIÁM ĐỐC 

                        PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

         Lê Quyện 
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